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Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 31/12/2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 22/2013/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 17/02/2014. Để bảo đảm triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc quy định của Thông tư số 22/2013/TT-BTP, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các công việc sau: 

1. Tổ chức quán triệt nội dung của Thông tư số 22/2013/TT-BTP, đặc biệt là các quy định về hồ sơ đăng ký kết hôn, về tư vấn, hỗ trợ của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ; về trình tự giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài. Có Kế hoạch và hình thức phù hợp phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật này tới nhân dân để biết và thực hiện, tránh tình trạng người dân thắc mắc, đi lại nhiều khi làm các thủ tục hành chính có liên quan.

2. Trong thời gian triển khai thực hiện Nghị định số 24/2013/NĐ-CP (từ ngày 15/5/2013), qua theo dõi, kiểm tra, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận thấy có những vi phạm như sau: 

(i) Một số Ủy ban nhân dân cấp xã trước khi cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài ở nước ngoài, đã không gửi hồ sơ xin ý kiến Sở Tư pháp theo quy định; 

(ii) Một số Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để làm thủ tục kết hôn tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam;

(iii) Một số trường hợp công dân Việt Nam không cung cấp rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nhưng Ủy ban nhân dân cấp xã vẫn tiếp nhận và giải quyết; 

(iv) Có công dân Việt Nam đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác không phải đăng ký kết hôn hoặc để đăng ký kết hôn ở trong nước (tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tại Sở Tư pháp), nhưng vẫn sử dụng làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

Để khắc phục tình trạng vi phạm nêu trên, đề nghị các Sở Tư pháp có biện pháp tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP và Thông tư số 22/2013/TT-BTP, đặc biệt là việc sử dụng đúng biểu mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định tại Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp. Đồng thời tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

3. Lưu ý hướng dẫn rõ quy định của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài: người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền, không được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ. 

4. Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 22/2013/TT-BTP thì Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tư vấn, hỗ trợ cho mọi đối tượng khi có yêu cầu, không phụ thuộc vào quốc tịch, nơi cư trú của người có yêu cầu. Do đó, trường hợp công dân Việt Nam có yêu cầu tư vấn, hỗ trợ mà trên địa bàn tỉnh không có Trung tâm có chức năng tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, thì Sở Tư pháp hướng dẫn đương sự liên hệ với các Trung tâm thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn các tỉnh bạn (có chức năng tư vấn, hỗ trợ theo quy định) để được tư vấn, hỗ trợ.

5. Đối với các trường hợp đương sự đã sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp không đúng quy định của pháp luật làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp Giấy chứng nhận kết hôn, nay có yêu cầu ghi vào sổ việc kết hôn (ghi chú kết hôn), Sở Tư pháp cần kiểm tra, xác minh làm rõ việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Nếu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp sai quy định do lỗi của cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân cấp xã (không gửi hồ sơ xin ý kiến của Sở Tư pháp, sử dụng mẫu không đúng quy định, không ghi mục đích sử dụng hoặc ghi sai mục đích sử dụng so với Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của đương sự), đồng thời tình trạng hôn nhân của đương sự được xác nhận là đúng với thực tế, thì vẫn xem xét, giải quyết hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn. Đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật về kỷ luật cán bộ, công chức, tổ chức rút kinh nghiệm chung trên địa bàn tỉnh, ngăn ngừa hành vi sai phạm tương tự.

Các trường hợp tình trạng hôn nhân được xác nhận không đúng với thực tế, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp và sử dụng sai quy định do lỗi của đương sự (Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ghi mục đích sử dụng để kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc để kết hôn tại Sở Tư pháp hoặc ghi mục đích khác (không phải đăng ký kết hôn) nhưng lại sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc làm thủ tục kết hôn tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam), Sở Tư pháp cần có văn bản báo cáo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (kèm theo bản chụp hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân) để xử lý về mặt đối ngoại.

6. Đối với hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (tại Sở Tư pháp)

Trường hợp đương sự là công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài, đồng thời có quốc tịch nước ngoài, khi làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp và giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp. Tuy nhiên, trong trường hợp đương sự đang có mặt tại Việt Nam mà chưa có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, thì để tránh phiền hà cho đương sự, Sở Tư pháp có thể cho người đó cam đoan về việc chưa đăng ký kết hôn lần nào tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

Trên đây là ý kiến của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, xin gửi để Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện thống nhất./. 
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